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HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1: (2,0 điểm)     
	Câu 
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	* Hoocmôn ađrêlanin:

- Không trực tiếp qua màng, nên được tế bào đích thu nhận nhờ các thụ thể đặc trưng trên màng → phức hệ Ađrêlanin – thụ quan.

- Phức hệ Ađrêlanin – thụ quan hoạt hóa pr Gs màng → hoạt hóa ezim adenicylaza → xúc tác chuyển hóa ATP thành AMP vòng → AMP vòng kích hoạt các enzim phân giải glycôgen thành glucôzơ.

* Hoocmôn testostereon: 

- Là loại hoocmôn steroid được vận chuyển qua màng vào trong tế bào chất → liên kết với các thụ quan nội bào → phức hệ testostereon – thụ quan.

- Phức hệ này đi vào nhân tế bào và hoạt hóa các gen qui định tổng hợp các enzim và prôtêin gây phát triển các tính trạng sinh dục thứ cấp ở nam.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	+ mARN được tổng hợp và hoàn thiện trong nhân sau đó di chuyển qua lỗ màng nhân ra lưới nội chất hạt.

 + mARN được dịch mã ở ribosome sau đó protein có thể được biến đổi và bao gói trong các túi vận chuyển.

 + Protein được vận chuyển theo mạng lưới nội chất đến bộ máy Golgi.

 + Bộ máy Golgi hoàn thiện cấu trúc protein sau đó vận chuyển đến lưới nội chất trơn.
	0,25

0,25
0,25

0,25


Câu 2: (2 điểm)    

	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	* Không thể coi pha tiềm phát là pha tĩnh, mặc dù số lượng TB ở pha này không tăng.
- Đây là pha cảm ứng của TB vi khuẩn, trong đó các TB cảm ứng cơ chất mới, khởi động các gen cần thiết. Ở pha này diễn ra sự tăng trưởng của TB vi khuẩn. TB tăng cường tổng hợp E, tổng hợp các chất hữu cơ khác, hình thành các cấu trúc mới, tăng kích thước tế bào, chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho quá trình phân chia. Về mặt sinh học, đây hoàn toàn không phải quá trình tĩnh.
* Thời gian của pha tiềm phát: 

- Nếu cấy giống già (lấy từ pha cân bằng) hoặc cấy vào môi trường có thành phần và điều kiện pH, nhiệt độ khác so với môi trường cũ thì pha tiềm phát bị kéo dài.

- Nếu cấy giống còn non, khỏe, có khả năng sinh trưởng mạnh (lấy từ pha lũy thưa), có thành phần và điều kiện như lần nuôi trước thì pha tiềm phát được rút ngắn.
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	b
	- Ban đầu vi khuẩn lactic và vi khuẩn gây thối có thể cùng phát triển. Vi khuẩn lactic lên men axit lactic làm giảm độ pH của dung dịch, ức chế hoạt động của vi khuẩn thối.

- Dưa chua dần lên, độ pH tiếp tục giảm, ức chế hoạt động của vi khuẩn lactic.

- Nấm men phát triển vì có thể sinh trưởng trong môi trường có độ pH thấp → xuất hiện lớp váng trắng. Nấm men ôxi hóa axit lactic thành CO2 và nước làm dưa giảm dần độ chua.

- Vi khuẩn gây thối lại bắt đầu phát triển làm cho dưa bị hỏng.
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 3: (2 điểm)    

	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	HIV chỉ xâm nhập vào tế bào lim phô T-CD4 ở người vì: 

    + Tương tác giữa virut với tế bào vật chủ là tương tác đặc biệt giữa gai vỏ virut với thụ quan màng tế bào mang tính đặc hiệu.

    + Chỉ có lim phô T-CD4 mới có thụ quan CD4 nên phù hợp với virut HIV.

- Nguồn gốc lớp vỏ ngoài và lớp vỏ trong của virut HIV: 

    + Vỏ trong: do vật chất di truyền của HIV quy định tổng hợp từ nguyên liệu và bộ máy sinh tổng hợp protein của tế bào chủ.

    + Vỏ ngoài có nguồn gốc từ màng sinh chất của tế bào lim pho T và các gai licoprotein do virut quy định tổng hợp.
	0,25
0,25
0,25
0,25

	b
	* Vì:
- Tế bào đỉnh tiết ion H+ và ion Cl- để tạo thành HCl bằng cách: các tế bào đỉnh bơm ion H+ vào xoang dạ dày với nồng độ rất cao. Ion H+ kết hợp với ion Cl- vừa khuếch tán vào xoang qua kênh đặc biệt trên màng.

- Các tế bào chính giải phóng enzym pepsin ở dạng bất hoạt là pepsinogen.

- HCl biến pepsinogen thành pepsin bằng cách cắt bớt một phần nhỏ của phân tử để lộ ra trung tâm hoạt động.
	0,5

0,25

0,25


Câu 4: (2 điểm)

	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	*Cây trồng trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ chết vì:
- Do rễ cây thiếu ôxi → quá trình hô hấp bình thường bị ức chế, tích luỹ các chất độc hại đối với cây, lông hút bị chết.

- Thiếu lông hút làm cây không hấp thu được nước → cân bằng nước trong cây bị phá vỡ  → cây chết.

* Khi làm tăng độ thoáng của đất sẽ hạn chế tình trạng mất nitơ trong đất vì: 
+ Các vi sinh vật hiếu khí hoạt động thực hiện các phản ứng nitrat hóa, các gốc nitrat được giữ lại trong đất.

+ Đất thoáng, giàu O2 có tác dụng ức chế quá trình phản  nitrat hóa (phản ứng xảy ra trong điều kiện yếm khí lúc đó tạo nitơ tự do bay mất).
	0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	* Chứng minh:

- Hô hấp giải phóng ATP cung cấp cho quá trình hấp thu khoáng và nitơ, quá trình sử dụng khoáng và biến đổi nitơ trong cây.

- Các axit hữu cơ, sản phẩm trung gian của hô hấp được sử dụng để tổng hợp các axitamin.

- Hô hấp của rễ tạo ra CO2. Trong dung dịch đất:

H2O + CO2 → H2CO3 → HCO3- + H+
→ Các ion H+ hút bám trên bề mặt rễ trao đổi với các ion cùng dấu trên bề mặt keo đất → rễ hấp thụ được các nguyên tố khoáng theo cơ chế hút bám trao đổi.

* Ứng dụng:
- Xới đất, làm cỏ, sục bùn, trồng cây trong dung dịch … giúp cho rễ hô hấp hiếu khí tốt.
	0,25

0,25

0,25

0,25




Câu 5: (2,0 điểm)
	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	- Một operon Lac của vi khuẩn E. coli bao gồm 3 thành phần: vùng khởi động, vùng vận hành và nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.

- Vai trò:

+ Vùng khởi động: nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

+Vùng vận hành: là trình tự nucleotit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

+ Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A: quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactozơ có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	- Căn cứ vào sản phẩm protein:

+ Nếu là đột biến gen điều hòa: Dịch mã liên tục, sản phẩm protein không bị thay đổi cấu trúc, số lượng có thể tăng hơn so với bình thường.

+ Nếu là đột biến gen cấu trúc: sản phẩm protein có thể bị thay đổi cấu trúc, có thể bị bất hoạt.
	0,5

0,5


Câu 6: (2,0 điểm)
	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a


	-Quy luật phân li độc lập.

- Ví dụ: Ở đậu Hà Lan, A- hạt vàng, a- hạt xanh, B- vỏ hạt trơn, b- vỏ hạt nhăn

P: AaBb x Aabb →…….3 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.
	0,25

0,25

	
	* Quy luật hoán vị gen  với tần số f=25%

- Ví dụ: Ở ruồi giấm, A- thân xám, a- thân đen, B- cánh dài, b- cánh ngắn

 P:♀
[image: image1.wmf]AB

ab

  (f=25%)   x ♂ 
[image: image2.wmf]ab

ab

 → … 3 xám, dài : 3 đen, ngắn : 1 xám, ngắn : 1 đen, dài.
	0,25

0,25

	
	- Quy luật tương tác gen bổ sung

-Ví dụ: Ở gà, A-B- mào hình quả hồ đào; A-bb mào hình hoa hồng, aaB- mào hình hạt đậu, aabb mào hình lá

P: AaBb (mào hình quả hồ đào) x Aabb (mào hoa hồng) →…….3 mào hình quả hồ đào: 3 mào hình hoa hồng: 1 mào hình hạt đậu: 1 mào hình lá
(Nếu học sinh lấy ví dụ khác mà đúng, cho điểm tối đa)
	0,25

0,25



	b
	- Cách xác định một tính trạng nào đó là do gen ngoài nhân quy định:

+ Tiến hành lai thuận nghịch: Nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, trong đó con lai luôn mang tính trạng của mẹ, nghĩa là di truyền theo dòng mẹ.

+ Nếu thay thế nhân của tế bào này bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác thì tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn tồn tại.
	0,25

0,25


Câu 7 (2,0 điểm)
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a


	- Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm( thành dòng đơn bội (n), sau đó gây đột biến lưỡng bội hóa dòng đơn bội (n) thì sẽ thu được dòng thuần chủng (2n) về tất cả các cặp gen.
	0,5

	
	- Tiến hành lai xa giữa 2 loài thu được F1, sau đó gây đột biến đa bội F1 thì sẽ thu được thể song nhị bội thuần chủng về tất cả các cặp gen.
	0,5

	b
	Uống thuốc làm tăng andosterol: Thuốc tăng nồng độ aldosterol lên làm tăng điện thế động. 
Do khi tăng hàm lương aldosterol lên làm tăng sự tái hấp thụ Na+ ở ống lượn xa và ống góp → tăng nồng độ Na+ trong máu → Na+ tham gia vào điện thế màng nhiều hơn → sự khử cực tăng lên → tăng độ lớn của điện thế hoạt động.

- Uống thuốc làm giảm tính thấm của màng đối với K+: Nếu làm giảm tính thấm màng với K+ điện thế nghỉ giảm 
vì khi TB ở trạng thái nghỉ chỉ có cổng K+ mở. Nếu K+ đi ra ít hơn sẽ khiến điện thế ngoài màng giảm → điện thế âm trong màng cũng giảm đi.
	0,25
0,25
0,25
0,25



Câu 8 (1,5 điểm)
	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
	Chọn lọc tự nhiên

Các yếu tố ngẫu nhiên

- Làm thay đổi từ từ tần số alen và thành phần kiểu gen theo một hướng xác định (tăng tần số các alen có lợi, giảm tần số các alen có hại).
- Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen một cách đột ngột không theo một hướng xác định.
- Hiệu quả tác động của chọn lọc tự nhiên không phụ thuộc vào kích thước quần thể 

- Hiệu quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thường phụ thuộc vào kích thước quần thể (quần thể càng nhỏ thì hiệu quả tác động càng lớn).
- Dưới tác dụng của CLTN, thì một alen lặn có hại thường không bị loại bỏ hết ra khỏi quần thể giao phối.

- Dưới tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

- Kết quả của CLTN dẫn đến làm tăng tần số của các kiểu gen có giá trị thích nghi cao, hình thành quần thể thích nghi và hình thành loài mới.

- Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể, đưa đến sự phân hoá tần số alen và thành phần kiểu  gen và không có hướng, trong một số trường hợp có thể đẩy quần thể vào vòng xoáy tuyệt chủng.


	0,5

0,5

0,5

0,5


Câu 9 (2,0 điểm)
	Ý
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	- Nguyên nhân: Cạnh tranh là nguyên nhân chủ yếu hình thành ổ sinh thái. 

- Ý nghĩa: Việc hình thành ổ sinh thái riêng giúp cho các sinh vật giảm cạnh tranh và nhờ đó có thể sống chung với nhau trong một sinh cảnh.
	0,25
0,25

	b
	Đặc điểm 

Vật ăn thịt-con mồi 

Kí sinh-vật chủ 

Kích thước cơ thể 

Vật ăn thịt thường lớn hơn con mồi. 

Vật kí sinh thường nhỏ hơn vật chủ. 

Mức quan hệ 

Vật ăn thịt giết chết con mồi. 

Vật kí sinh thường không giết chết vật chủ. 

Số lượng cá thể 

Số lượng vật ăn thịt thường ít hơn số lượng con mồi. 

Số lượng vật kí sinh thường nhiều hơn số lượng vật chủ. 


	0,5

0,5

0,5


Câu 10:  (2,5 điểm)
	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	- Vì P khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính lá quăn, hạt đỏ ( P thuần chủng, F1 dị hợp về 2 cặp gen và các tính trạng lá quăn, hạt đỏ là trội hoàn toàn so với các tính trạng lá thẳng, hạt trắng.

- Quy ước: Gen A: lá quăn; gen a: lá thẳng

                   Gen B: hạt đỏ; gen b: hạt trắng
	0,25

	
	- Ở F2, kiểu hình lá thẳng, hạt đỏ chiếm tỉ lệ (4800/20000).100= 24% → tỉ lệ này là kết quả của  hoán vị gen với tần số f   ( 0<f<50%). 
	0,25

	
	Tính tần số hoán vị gen:
- Gọi x là tỷ lệ giao tử ab
 y: tỷ lệ giao tử aB    
Ta có x + y = 0,5  (1)

- Theo đề bài ta có : y2 + 2 xy = 0,24  (2)

Từ (1) và(2) ta có hpt, giải hpt ta được x = 0,1( ab   = 0,1 và aB  = 0,4
 Tần số hán vị = 20%
(Học sinh làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,5

	
	Sơ đồ lai: Pt/c :    
[image: image3.wmf]Ab

Ab

(lá quăn, hạt trắng)   x    
[image: image4.wmf]aB

aB

(lá thẳng, hạt đỏ)  

                  GP :     Ab                                         aB
                  F1  :                              
[image: image5.wmf]Ab

aB

(lá quăn, hạt đỏ)  
  F1 x F1 :     
[image: image6.wmf]Ab

aB

                         x                    
[image: image7.wmf]Ab

aB


                  GF1:       Ab = aB = 40%                         Ab = aB = 40%

                               AB = ab = 10%                          AB = ab = 10%
   F2: HS lập bảng hoặc viết tỉ lệ phân li kiểu gen
Kiểu hình: 51% lá quăn, hạt đỏ

                                         24% lá quăn, hạt trắng

                                         24% lá thẳng, hạt đỏ

                                         1%  lá thẳng, hạt trắng
	0,25


	b
	- Vì trong phép lai, số kiểu tổ hợp giao tử ở giới đực và giới cái bằng nhau( giới cái sẽ có tỉ lệ là: 6 cá thể mắt đỏ : 2 cá thể mắt trắng.

( F2 có 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng( kết quả tương tác bổ sung ( F1 dị hợp tử 2 cặp gen. 

Quy ước: A-B- mắt đỏ; A-bb, aaB-, aabb mắt trắng

- Ở F2 tính trạng màu mắt phân bố không đồng đều ở hai giới ( một trong hai cặp gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên NST Y.

P  ♂aaXbY  x ♀AAXBXB 
F1: ♂AaXBY  x ♀aaXbXb 
Fa: 1AaXBXb  1 cái mắt đỏ

     1aaXBXb 1 đực mắt trắng

     1AaXb Y  2 đực mắt trắng

     1aaXbY
	0,25
0,25

0,25

0,5
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